	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐỘNG LỰC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI TIẾT

TÊN CÔNG TRÌNH: 
HỌ VÀ TÊN ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ: NGUYỄN HỮU MẠNH
	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN (đồng)
	SỐ HOÁ ĐƠN
	GHI CHÚ

	1
	Danh mục đính kèm theo Hợp đồng số 04.2019/BTT-HĐLTT ký ngày 19/3/2019
	85.000.000
	0058418
	

	2
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	


Số tiền bằng chữ: 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2019 

ĐẠI DIỆN NHÓM TÁC GIẢ
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐỘNG LỰC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI TIẾT

TÊN  CÔNG TRÌNH: 
HỌ VÀ TÊN ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ: NGUYỄN ANH TUẤN
	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN (đồng)
	SỐ HOÁ ĐƠN
	GHI CHÚ

	1
	Danh mục đính kèm theo hợp đồng số 02.19/HĐMB-LTT ký ngày 12/03/2019
	80.000.000
	0099480
	

	2
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	


Số tiền bằng chữ: 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2019 


ĐẠI DIỆN NHÓM TÁC GIẢ
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐỘNG LỰC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI TIẾT

TÊN  CÔNG TRÌNH: 
HỌ VÀ TÊN ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ: NGUYỄN LƯƠNG TÂM  
	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN (đồng)
	SỐ HOÁ ĐƠN
	GHI CHÚ

	1
	Danh mục đính kèm theo hợp đồng số 02LKX/HĐVT/2019 ngày 16/03/2019
	80.000.000
	0087718
	

	2
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	


Số tiền bằng chữ: 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2019 


ĐẠI DIỆN NHÓM TÁC GIẢ
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: CƠ KHÍ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ CHỨNG TỪ CHI TIẾT

TÊN  CÔNG TRÌNH: THI CÔNG PHẦN CƠ MÁY PHAY CNC
HỌ VÀ TÊN ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ:   ĐINH VĂN ĐỆ và CHUNG TRẦN THẾ VINH
	STT
	NỘI DUNG 
	SỐ TIỀN (đồng)
	SỐ HOÁ ĐƠN
	GHI CHÚ

	1
	Bộ bàn trượt 300mm
	13.300.000
	0000239
	

	2
	Bộ bàn trượt 400mm
	13.600.000
	
	

	3
	Bộ bàn trượt 600mm
	14.700.000
	
	

	4
	Bộ thay dao ATC
	59.200.000
	
	

	5
	Nhôm tấm
	2.720.000
	0081498
	

	6
	Thép vuông mạ kẽm
	1.002.001
	0002150
	

	7
	Thép tấm
	4.500.243
	0001297
	

	8
	Tấm nhựa mica
	1.062.600
	0000575
	

	9
	Thép mạ kẽm
	5.501.496
	0000478
	

	10
	Các gá dao ISO20
	2.825.760
	0070817
	

	11
	Collet kẹp dao ER16
	
	
	

	12
	Bộ dao kẹp phôi
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	128.492.100
	


Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu bốn trăm chin mươi hai ngàn một trăm đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2019 


ĐẠI DIỆN NHÓM TÁC GIẢ
